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       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH QUẢNG NAM 
        ***
                            Quảng Nam, ngày 15  tháng 5 năm 2013          
      Số: 72  QĐ/TĐTN
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống
 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam
-----------

Căn cứ Quy định số 1135-QĐ/TU ngày 09/09/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về chế độ thông tin báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 


Căn cứ Quyết định số 3097 QĐ/TWĐTN ngày 23/04/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc ban hành chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2012- 2017;
Để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đối với các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc, các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn; 

Theo đề nghị của đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn.
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy định chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam.
Điều 2: Quy định này thay thế Quy định số 03 QĐ/TĐTN ngày 03/02/2010 về chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam; công văn số 1613/TĐTN ngày 17/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc điều chỉnh chế độ thời gian thông tin báo cáo và có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2013.

Điều 3: Các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc, các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:






   TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Văn phòng TƯ Đoàn;




        PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;
- Hội đồng TĐKT tỉnh;
- BT, các PBT Tỉnh đoàn;




                             Đã ký
- Các Huyện, Thành đoàn & Đoàn trực thuộc;








- Các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn;
- TT Hội LHTN, Hội Đồng đội, Hội DN trẻ tỉnh;


            Đinh Nguyên Vũ

   
- TT thi đua khen thưởng cơ quan Tỉnh đoàn;
- Lưu VP, VT.    

QUY ĐỊNH
Về chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam
(Ban hành kèm theo quyết định số 72 QĐ/TĐTN ngày15/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam) 
------
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

Quy định này áp dụng cho Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc; các Ban của Tỉnh đoàn; Trung Tâm Dạy nghề Thanh niên Quảng Nam; Tổng đội TNXP Quảng Nam; Công Ty xây dựng TNXP, Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; Hội đồng đội tỉnh (sau đây gọi tắt là các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc, các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn).
Điều 2. Các loại báo cáo.


1. Báo cáo định kỳ gồm: 
- Báo cáo tháng (mỗi tháng báo cáo một lần, trừ tháng 6 và tháng 12). 
- Báo cáo quý 1. 

- Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, kèm theo phụ lục số liệu.
- Báo cáo 9 tháng.

- Báo cáo tổng kết năm, kèm theo phụ lục số liệu
2. Báo cáo chuyên đề.
3. Báo cáo đột xuất (bất thường).

4. Báo cáo theo yêu cầu của Đoàn cấp trên.
5. Thông tin tuần.
Điều 3. Hình thức báo cáo, thẩm quyền ký báo cáo, thời hạn báo cáo và nơi nhận báo cáo.
1. Hình thức báo cáo:

- Báo cáo bằng văn bản gửi qua đường bưu điện.
- Báo cáo qua hộp thư điện tử (email), bản fax, (phải theo đúng hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về chế độ thông tin báo cáo qua hộp thư điện tử).
- Các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn gửi báo cáo qua mạng nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn (mạng LAN). 

2. Thẩm quyền ký báo cáo:

- Báo cáo của Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc do Bí thư hoặc Phó Bí thư các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc ký.

 - Báo cáo của các Ban, đơn vị thuộc Tỉnh đoàn do đồng chí Trưởng ban, đơn vị (hoặc có thể uỷ nhiệm cho đồng chí Phó ban, đơn vị) ký.
3. Thời hạn báo cáo: (Tính theo thời điểm nhận được báo cáo).

- Thông tin tuần gửi trước 10h00 ngày thứ 6 hằng tuần.
- Báo cáo tháng gửi trước ngày 20 hàng tháng.
- Báo cáo quý 1 gửi trước ngày 15/3; báo cáo 9 tháng gửi trước ngày 10/9.
- Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 25/5 (các số liệu tính đến ngày 10/5).
- Báo cáo cáo tổng kết năm gửi trước ngày 15/11 (các số liệu tính đến ngày 10/11). 
- Báo cáo đột xuất (bất thường) gửi chậm nhất sau 2 ngày kể từ khi diễn ra sự việc hoặc từ khi nhận được yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
- Báo cáo chuyên đề gửi ngay sau khi kết thúc đợt (chiến dịch) hoạt động lớn; ngay sau khi sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhà nước, của Đoàn cấp trên, các chuyên đề nghiên cứu, các đợt khảo sát thực tế cơ sở.

4. Nơi nhận báo cáo:

- Báo cáo định kỳ, thông tin tuần, báo cáo đột xuất gửi về Văn phòng tỉnh đoàn.
- Báo cáo chuyên đề: Tuỳ theo tính chất các chuyên đề hoặc theo yêu cầu gửi về các Ban cho phù hợp.

Điều 4. Nội dung các báo cáo:

1. Đối với các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.


1.1. Báo cáo định kỳ: 

- Báo cáo tháng: phản ánh kết quả những hoạt động chính của địa phương, đơn vị trong tháng theo trọng tâm chỉ đạo hoặc theo các mặt công tác, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên.
- Báo cáo quý 1: phản ánh kết quả những hoạt động chính của địa phương, đơn vị trong 3 tháng đầu năm theo trọng tâm chỉ đạo hoặc theo các mặt công tác. Báo cáo cần chú trọng phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên; những mô hình mới, cách làm hay kèm theo các số liệu và địa chỉ cụ thể để minh chứng cho những vấn đề được nêu ra.

- Báo cáo 9 tháng: đánh giá khái quát, phản ánh kết quả những hoạt động chính của địa phương, đơn vị theo các mặt công tác; kết quả sơ bộ thực hiện các chỉ tiêu công tác trong 9 tháng; phản ánh tình hình thanh niên; sự nhìn nhận và đánh giá của thanh niên và xã hội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; những mô hình, sản phẩm, cách làm hay, có kết quả kèm theo các số liệu, địa chỉ cụ thể để minh chứng cho những vấn đề được nêu ra.

- Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết năm: tập trung đánh giá sâu các mặt công tác của Đoàn theo chương trình công tác năm do các địa phương, đơn vị xây dựng (dựa trên hướng dẫn của Đoàn cấp trên và cấp uỷ trực tiếp), chú ý làm rõ các nội dung sau:

+ Tình hình tư tưởng các đối tượng thanh niên, công tác tuyên giáo của Đoàn.

+ Kết quả triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; chú ý đánh giá sâu kết hợp những trọng tâm công tác, các cuộc vận động hoặc các hoạt động tập trung lớn.

+ Thực trạng công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân.

+ Đánh giá kết quả công tác chỉ đạo của cấp bộ đoàn, hiệu quả của những chủ trương công tác do các cấp bộ Đoàn ban hành, chỉ rõ nguyên nhân thành công và những tồn tại, yếu kém.

+ Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

+ Báo cáo có sự phân tích, so sánh với thời gian cùng kỳ năm trước để làm rõ kết quả cũng như những hạn chế của các mặt công tác, nhận định, đánh giá những mô hình mới, cách làm hay và những kinh nghiệm.
+ Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, báo cáo tổng kết năm phải kèm theo các phụ lục số liệu theo mẫu của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Các số liệu báo cáo phải đảm bảo chính xác, có độ tin cậy cao, được kiểm tra chặt chẽ từ cơ sở; phản ánh đúng thực trạng tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở. 

1.2. Báo cáo chuyên đề: Báo cáo về những nội dung mang tính chất chuyên đề như: báo cáo kết quả đợt (chiến dịch) hoạt động lớn; kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Đoàn cấp trên; kết quả thực hiện các chuyên đề nghiên cứu, các đợt khảo sát thực tế cơ sở, các mô hình hiệu quả.

1.3. Báo cáo đột xuất (bất thường): Báo cáo những vấn đề đột xuất xảy ra ở địa phương, đơn vị (về an ninh, trật tự an toàn xã hội; thiên tai, dịch bệnh; điển hình tập thể, cá nhân thanh thiếu nhi dũng cảm, các gương người tốt, việc tốt); những vấn đề thấy cần phải báo cáo, xin ý kiến hoặc theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

1.4. Báo cáo theo yêu cầu của đoàn cấp trên: Cần báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời những nội dung mà Đoàn cấp trên yêu cầu.

1.5. Thông tin tuần: Thông tin về những hoạt động diễn ra, những vấn đề nổi cộm của đơn vị trong tuần qua.

2. Đối với các Ban, đơn vị thuộc Tỉnh đoàn.

2.1. Thông tin tuần: Phản ánh tình hình công tác của Ban, đơn vị; công tác chỉ đạo và hoạt động của cơ sở; thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Thường trực Tỉnh đoàn; việc xử lý các văn bản do Thường trực yêu cầu, tình hình nội vụ của Ban, đơn vị; chương trình, lịch công tác tuần đến.
2.2. Báo cáo tháng: Đánh giá những nét chính, nổi bật trong việc tham mưu chỉ đạo của Ban, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, không liệt kê các công việc đã làm mà cần nhận xét, đánh giá những ưu, khuyết điểm, tồn tại trong công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ; kết quả tổ chức thực hiện của cơ sở trong lĩnh vực phụ trách; nhiệm vụ trọng tâm tháng đến. Nội dung báo cáo ngắn gọn, đầy đủ thông tin, có số liệu cụ thể.
2.3. Báo cáo đột xuất: Cần nêu rõ những diễn biến của sự việc, quá trình xử lý của Ban, đơn vị; đề xuất hướng xử lý hoặc nội dung tham mưu xử lý của Ban, đơn vị.
2.4. Báo cáo 6 tháng, năm: Tổng hợp kết quả tham mưu, đi sâu phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của Ban, đơn vị, và đối tượng khu vực mình phụ trách, đánh giá hiệu quả lao động của tập thể, từng cá nhân; điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình của Ban, đơn vị; những kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo cơ quan. Báo cáo cần phân tích, đánh giá cụ thể những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, những kinh nghiệm và giải pháp để khắc phục những hạn chế; xây dựng chương trình công tác cho thời gian đến.

Điều 5. Khen thưởng, kỷ luật.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xét khen thưởng toàn diện và cộng điểm thưởng cho các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc, các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn thực hiện tốt và đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo qui định.
Tùy theo mức độ thực hiện chế độ thông tin báo cáo, Ban thường vụ Tỉnh đoàn trừ điểm hoặc hạ bậc thi đua đối với các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc, các Ban, đơn vị không chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo cụ thể như sau.
1. Hạ 01 bậc thi đua đối với các đơn vị thiếu một trong các nội dung sau:

- Thiếu quá 4 báo cáo tháng trong năm;
- Thiếu báo cáo quý 1 và báo cáo 9 tháng;
- Thiếu báo cáo tổng kết năm.
2. Trừ điểm thi đua đối với các đơn vị:

- Trễ thời gian báo cáo theo qui định.
- Thiếu 01 báo cáo tháng hoặc trễ 3 báo cáo tháng trong năm hoặc thiếu báo cáo 6 tháng trừ 1% trên tổng số điểm của đơn vị.
- Thiếu báo cáo phụ lục số liệu 6 tháng hoặc phụ lục số liệu cuối năm trừ 2% trên tổng số điểm của đơn vị.
- Báo cáo phụ lục không theo mẫu quy định trừ 1% trên tổng số điểm của đơn vị
Điều 6. Điều khoản thi hành.
1. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao Văn phòng Tỉnh đoàn làm thường trực tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc, các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn. Hằng tháng báo cáo cho Thường trực Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh đoàn và thông tin cho cơ sở biết về chế độ thông tin báo cáo của các đơn vị.
2. Các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn phân công cán bộ, công chức triển khai thực hiện, báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (qua Văn phòng Tỉnh đoàn) tình hình kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nội dung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc các đối tượng hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định.

2. Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc căn cứ quy định này, xây dựng quy định và biện pháp thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ về thông tin, báo cáo cho cán bộ làm công tác Văn phòng các cấp, đảm bảo thông tin, báo cáo thông suốt, kịp thời, chính xác và thống nhất.
Trong quá trình thực hiện có những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh, Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc, các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn phản ánh bằng gửi về Văn phòng Tỉnh đoàn để tổng hợp báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xem xét quyết định bổ sung, điều chỉnh./.
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